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BÁO CÁO

Kết quả giám sát công tác bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021) 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BPC ngày 04/10/2021 của Ban Pháp chế về việc giám sát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh, từ ngày 18/10/2020 đến ngày 05/11/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 03 huyện, thành phố
 và một số đơn vị thuộc tỉnh
; các huyện còn lại Ban giám sát qua báo cáo. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, giao thông trên địa bàn còn một số huyện, xã còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm từ Trung ương, sự nỗ lực của tỉnh cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 6.092km giao thông đường bộ, trong đó có 497,5km đường Quốc lộ
, 505km đường tỉnh lộ
, 731km đường huyện, 448km đường đô thị, 3.452km đường xã và giao thông nông thôn, 28km đường chuyên dùng, 435km đường tuần tra biên giới. Đường bộ là phương thức vận tải chủ đạo vận chuyển hàng hóa và hành khách, chủ yếu thông qua tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14) để kết nối với các tỉnh Duyên hải miền Trung, miền Bắc và các tỉnh phía Nam. Với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, áp lực đối với tổ chức hạ tầng giao thông, công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh ngày càng lớn. Tính đến tháng 9 năm 2021 toàn tỉnh có khoảng 351.800 phương tiện tham gia giao thông các loại
, trung bình 1.000 dân có khoảng 36 xe ô tô, 603 mô tô, xe gắn máy các loại. Ngoài phương tiện cá nhân, toàn tỉnh có 60 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với 1.108 phương tiện; bên cạnh đó số lượng phương tiện giao thông của các tỉnh khác trên cả nước với lưu thông, vận tải hàng hóa, hành khách qua địa bàn tỉnh trên các tuyến quốc lộ ngày càng nhiều. 
Việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm TTATGT. Tuy nhiên, trình độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành các quy định về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao; ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa ít có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm TTATGT, nhất là việc sử dụng phương tiện độ chế trái quy định, đi xe mô tô, xe gắn máy không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, điều khiển xe mô tô, xe máy sau khi đã sử dụng rượu bia; hiện tượng xe ô tô quá khổ, quá tải còn xảy ra, nhất là các phương tiện vận tải vật liệu xây dựng, hàng nông sản … Bên cạnh đó, chất lượng đường giao thông hiện nay vẫn còn thấp, một số đoạn mặt đường xuống cấp nhanh gây rạn vỡ, sình lún, ổ gà... nhiều khúc cua, dốc 10% chưa được cải tạo; tuyến đường đèo vào mùa mưa, bão thường sạt lở gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn rủi ro TNGT; tuyến đường tỉnh, đường huyện nhiều đoạn xuống cấp nhưng chưa có nguồn vốn đầu tư, sửa chữa; một số cầu còn yếu, hẹp chưa được đầu tư xây mới; hệ thống biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cống, rãnh thoát nước … hư hỏng chậm được khắc phục. Nhìn chung hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh chưa được hoàn chỉnh và đồng bộ. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh đã tổ chức kiện toàn Ban ATGT tỉnh
, ban hành quy chế hoạt động theo quy định
; chỉ đạo các huyện, thành phố kiện toàn Ban ATGT cấp huyện và xây dựng quy chế hoạt động của Ban. Hiện có 06/10 huyện
 đã thực hiện việc kiện toàn Ban ATGT và xây dựng quy chế hoạt động.

Trên cơ sở các quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương về công tác bảo đảm TTATGT đường bộ
, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh
. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh, các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã kịp thời tham mưu, triển khai các kế hoạch đột xuất theo chuyên đề để kiểm tra, xử lý vi phạm. Nhìn chung, công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TATTGT trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông
Các cấp, các ngành và địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức như: thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư; qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... từ ngày 01/01/2020 đến tháng 9 năm 2021 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho 187.485 lượt người; phát hành 9.537 tờ rơi, 200 cuốn cẩm nang, 322 tin bài, phóng sự, trình chiếu hơn 2.100 lượt video tuyên truyền về công tác bảo đảm TTATGT... một số địa phương đã tổ chức ký cam kết về tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, xây dựng và duy trì các mô hình tự quản về TTATGT. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người tham gia giao thông.

2. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông

Các tuyến đường giao thông huyết mạch như quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông đô thị, giao thông nông thôn liên huyện, liên xã đã được quan tâm đầu tư xây dựng. Công tác tổ chức quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch về giao thông đảm bảo thực hiện đúng quy định. Sở Giao thông vận tải đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với nhiệm vụ phát triển từng thời kỳ.

Công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện
. Cơ quan Thường trực Ban ATGT tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, đấu nối trái phép với tuyến đường tỉnh, quốc lộ được ủy thác
; kiểm tra điều kiện hạ tầng giao thông đường bộ nơi xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến chết người, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ xử lý kịp thời để bảo đảm tình hình ATGT trên địa bàn tỉnh
. 
3. Công tác quản lý vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe và đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông

Công tác phát triển vận tải công cộng đã được quy hoạch theo từng giai đoạn
, mạng lưới vận tải từng bước được phát triển cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Toàn tỉnh hiện có 67 doanh nghiệp vận tải, trong đó 249 xe khách các loại, 616 xe tải, 257 xe taxi, 28 xe buýt. Bình quân hằng năm ước vận chuyển hơn 5 triệu lượt khách, lượng luân chuyển đạt 1.064 triệu khách.km; vận tải hàng hoá đạt 7,162 triệu tấn, lượng luân chuyển đạt 463,174 triệu tấn.km. 

Công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới được quản lý chặt chẽ; nội dung, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư; việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ bản đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định
.

4. Tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh 
Năm 2020 xảy ra 73 vụ TNGT, làm 78 người chết, 71 người bị thương. TNGT tăng cả 03 tiêu chí so với năm 2019 (tăng 05 vụ, tăng 15 người chết và 27 người bị thương). Đặc biệt, trong tháng 7/2020 xảy ra 01 vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đèo Ngọc Vin, Quốc lộ 14C thuộc địa phận huyện Sa Thầy làm chết 06 người bị thương 34 người. TNGT tại đường liên thôn, liên xã tăng 05 vụ, 08 người chết; TNGT liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số tăng 07 vụ, 10 người chết so với năm 2019. 

Trong 9 tháng đầu năm 2021 xảy ra 53 TNGT, làm 52 người chết, 32 người bị thương. TNGT giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 03 vụ, giảm 08 người chết, 33 người bị thương). 
5. Công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, đặc biệt là lực lượng chuyên trách như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113, Thanh tra Sở Giao thông vận tải... trên cơ sở kế hoạch công tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo quy định. 
Từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2021 các lực lượng chuyên trách đã phát hiện và xử lý 42.128 trường hợp vi phạm; tạm giữ 11.932 phương tiện, 24.152 giấy tờ các loại; tước giấy phép lái xe có thời hạn 1.476 trường hợp; phạt tiền 38.860 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước 27.329,036 triệu đồng
.
Nhìn chung, tình hình vi phạm TTATGT có chiều hướng giảm; công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, đúng quy định. 
6. Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm TTATGT

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh
 lực lượng Thanh tra giao thông đã phối hợp với Cảnh sát giao thông, Chi Cục Quản lý đường bộ III.4 tổ chức kiểm soát tải trọng xe tại Trạm cân liên ngành (Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54) kiểm tra tải trọng 10.350 lượt xe ô tô có tải trọng từ 5 tấn trở lên. Qua kiểm tra phát hiện, lập biên bản lỗi quá tải (từ 10-30%) 35 trường hợp; xử lý được 13 trường hợp vi phạm về tải trọng và cơi nới làm thay đổi kích thước thành thùng xe.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ. Các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ, vận động tự tháo dỡ các công trình vi phạm.
Công tác phối hợp chia sẽ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng trong quản lý giao thông vận tải và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT đã được quan tâm thực hiện, qua đó đã góp phần giảm thiểu đáng kể các vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh
. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm
Qua giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy các cấp, các ngành, các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT đường bộ, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Hoạt động chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác đảm bảo ATGT có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp chính quyền đã quan tâm tăng cường các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm ATGT trên địa bàn; việc xử lý vi phạm hành lang ATGT đã được tích cực triển khai, các “điểm đen” giao thông đã được xử lý cơ bản; công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; quy trình, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ thời gian qua đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự nói chung và TTATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khuyết điểm, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT mặc dù đã được tăng cường, đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay
; tình trạng vi phạm về ATGT còn diễn ra, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên, người dân ở khu vực nông thôn.

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm TTATGT của một số Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố còn chậm, chưa hiệu quả; hoạt động của Ban ATGT cấp huyện có mặt còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành, Ban ATGT với Mặt trận và các đoàn thể chưa thường xuyên.
- Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông; một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, giao thông nông thôn đã và đang xuống cấp gây mất ATGT nhưng chưa được sửa chữa kịp thời; công tác tổ chức giao thông vẫn còn nhiều bất cập, hệ thống các công trình phụ trợ giao thông còn thiếu hoặc bị hư hỏng, xuống cấp, chậm được thay thế, bổ sung.

- Công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGT chưa được quan tâm đúng mức; việc xử lý các trường hợp vi phạm còn nhiều bất cập, chưa triệt để
.

- Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về ATGT trên các tuyến đường quốc lộ đoạn qua nội thị trấn các huyện, thành phố còn bất cập trong việc phân cấp thẩm quyền xử lý vi phạm của Cảnh sát giao thông, dẫn đến khi có vi phạm xảy ra trên Quốc lộ, đoạn qua địa bàn nội thị nhưng Công an cấp huyện không xử lý được vì cho rằng thuộc trách nhiệm của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.
- Công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT các tuyến đường giao thông nông thôn chưa được thường xuyên
; các phương tiện xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng, xe quá tải, quá khổ chưa được xử lý dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. 
- Trong công tác xử lý vi phạm hành chính còn có một số hạn chế, khuyết điểm sau: Việc lập biên bản vi phạm hành chính chỉ thể hiện một cán bộ chiến sĩ lập biên bản và người vi phạm chính ký tên là chưa đảm bảo thành phần theo quy định. Việc áp dụng mức xử phạt trong một số trường hợp chưa đúng, thiếu căn cứ căn vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; một số văn bản trong hồ sơ xử phạt ghi chưa đầy đủ thông tin quy định. Chưa áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ theo quy định. 
2.2. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế 
- Nguyên nhân khách quan:
+ Do đặc thù là một tỉnh miền núi, khí hậu, địa hình, hệ thống giao thông khá đa dạng và phức tạp; nguồn lực đầu tư có hạn việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; trình độ dân trí không đồng đều, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt, bên cạnh đó thì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng không ít đến công tác TTGDPL nói chung và pháp luật về giao thông đường bộ nói riêng. 

+ Công tác quản lý quy hoạch giao thông còn gặp khó khăn; nhiều trường hợp công trình xây dựng nằm trong hành lang ATGT tồn đọng từ những năm trước nhưng chưa có kinh phí để đền bù, thu hồi gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp 
.

+ Trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm còn hạn chế nhất là ở cấp huyện.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác chỉ đạo bảo đảm TTATGT
; Ban ATGT cấp huyện hoạt động chưa thực sự hiệu quả, các đơn vị thành viên Ban ATGT chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm được giao; công tác bảo đảm TTATGT chủ yếu do lực lượng Công an thực hiện.

+ Quy định 2287/QĐ-CAT-PV01-PC08 ngày 16/12/2021 của Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quy định phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Công an còn bất cập trong xử lý vi phạm tại trục Quốc lộ qua địa bàn nội thị thuộc huyện, thành phố.
+ Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT chưa thường xuyên, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn. 

+ Ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của một số người tham gia giao thông còn hạn chế; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu, bia… khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông còn xảy ra. 
  V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở báo cáo của Ban ATGT tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và qua giám sát thực tế, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung như sau:
1. Đề nghị UBND tỉnh

- Kiến nghị với Tổng cục Đường bộ Việt nam, Cục quản lý đường bộ III tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, xử lý khắc phục các điểm đen, hệ thống cống, rãnh thoát nước đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Kon Tum; tiếp tục kiểm tra, đầu tư nâng cấp một số điểm trên đèo Lò Xo còn nguy cơ tiềm ẩn gây mất ATGT; cải tạo đoạn từ đèo Lò Xo, huyện Đăk Glei đến xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

- Chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục rà soát quy hoạch về giao thông vận tải, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch ngành giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chỉ đạo Ban ATGT tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý các tuyến đường Quốc lộ
, tỉnh lộ và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, không để phát sinh những trường hợp vi phạm mới; có biện pháp giải quyết các trường hợp vi phạm hành lang ATGT còn tồn đọng do chưa có kinh phí bồi thường để thu hồi.
- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư, sửa chữa các tuyến đường tỉnh lộ và hỗ trợ các huyện, thành phố sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyện lộ đã hư hỏng nặng, vượt khả năng ngân sách cấp huyện... nhất là các tuyến đường trục chính kết nối với các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa hiện đang xuống cấp, không đảm bảo ATGT.

- Quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm, trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại, nhất là hệ thống camera giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT tại các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về TNGT; trang bị cân tải trọng xách tay cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

2. Đề nghị Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải
- Tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, các đơn vị thành viên Ban ATGT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và công tác phối hợp tổ chức các hoạt động bảo đảm TTATGT trên địa bàn.     

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp chặt chẽ với của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT đường bộ, đặc biệt là các tuyến đường tỉnh lộ, tuyến đường liên xã. 
- Chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát bổ sung hệ thống biển báo giao thông, gờ giảm tốc độ tại các điểm giao cắt với Quốc lộ, các vị trí thường xảy ra TNGT trên các tuyến đường; tham mưu UBND tỉnh quy hoạch bổ sung các điểm dừng, đỗ xe, nhất là ở các tuyến đường trong khu vực đô thị.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của Ban ATGT cấp huyện; chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở; kịp thời khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, đặc biệt là các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT.
- Phối hợp với UBND, Ban ATGT cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác TTPBGDPL về giao thông đường bộ, lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ dân trí, bảo đảm công tác tuyên tuyền có hiệu quả.

3. Đề nghị Công an tỉnh

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ các mặt công tác cho Cảnh sát giao thông các cấp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, phê duyệt các kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; chú trọng việc tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ATGT, tránh tình trạng đặt điểm chốt thường xuyên ở những địa điểm nhạy cảm gây dư luận xấu trong Nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ gây TNGT cao.

- Xem xét điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định về phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến đường, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ của Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh
, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nhất là các tuyến quốc lộ đi qua thành phố Kon Tum và nội thị trấn các huyện, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an các huyện, thành phố chủ động xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT phát sinh trên địa bàn. 
- Điều chỉnh mẫu biên bản vi phạm hành chính để ghi đủ thành phần của Tổ công tác, khắc phục tình trạng chỉ ghi một cán bộ chiến sĩ và người vi phạm hành chính để xử phạt. Đồng thời kiểm tra chấn chỉnh trong việc thực hiện trình tự thủ tục xử phạt, áp dụng mức phạt chưa tuân thủ quy định. Triển khai thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ theo quy định.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết lập hệ thống camera giám sát, thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về TTATGT; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật cho lực lượng Công an trực tiếp làm công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT các cấp.
4. Đề nghị UBND các huyện, thành phố
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT gắn với hoạt động tuần tra kiểm soát; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.  

- Chỉ đạo, rà soát kiện toàn Ban ATGT cấp huyện, ban hành Quy chế hoạt động của Ban và nghiêm túc triển khai thực hiện; phát huy tinh thần, trách nhiệm của cơ quan Thường trực và các thành viên Ban ATGT cấp huyện, làm tốt công tác tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch về bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2021
. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm TTATGT; đưa công tác đảm bảo TTATGT vào chương trình kiểm tra, đánh giá công tác hằng năm của đơn vị.
- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các tuyến đường giao thông trên địa bàn quản lý, khắc phục, sửa chữa hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục, sửa chữa kịp thời các đoạn đường hư hỏng, các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT; rà soát, bổ sung và đề nghị bổ sung đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, gờ giảm tốc độ, hệ thống chỉ giới hành lang ATGT, mốc lộ giới… theo quy định.
- Phối hợp với Thanh tra Sở Giao vận tải thông tỉnh, các cơ quan quản lý đường bộ và các đơn vị liên quan ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, không để phát sinh những trường hợp vi phạm mới; kiến nghị và có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông còn tồn đọng từ các năm trước đây.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, nhất là các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…; kiểm tra, xử lý các phương tiện độ chế, xe quá tải, quá khổ, xe không đủ điều kiện lưu hành trên các tuyến đường. 
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thành phố;

- Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Các phòng thuộc VP; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 
	TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN
Đã ký
Trần Bá Tuấn


� UBND và Công an các  huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum.


� Công an tỉnh, Phòng CSGT, Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT tỉnh.


� Gồm 6 tuyến: QL14 (Đường Hồ Chí Minh) 155km; Quốc lộ 14C: 107km, Quốc lộ 40: 21km, Quốc lộ 40B: 62km và Quốc lộ 24: 99km; đường Trường Sơn Đông: 52 km. 


� Gồm 17 tuyến: TL671, TL672, TL673, TL674, TL675, TL676, TL677, TL678, đường tái định cư thuỷ điện Plei Krông; đường Đăk Kôi - Đăk Pxi; đường Sa Thầy - YaLy - thôn Tam An (xã Sa Sơn), Ya Mô - làng Rẽ (Mô Rai), huyện Sa Thầy (Tỉnh lộ 674); Đoạn tránh Đèo Văn Rơi; đường Ngọc Hồi -Dốc Muối; đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh, đường từ Iachim đi bến du lịch, đường từ Km53+700 Tỉnh lộ 676 đến cầu Tà Meo.


� 19.881 ô tô; 331.919  mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.


� Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh.


� Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh.


� . Huyện: Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Plong, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum.


� Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW�; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tư, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021�; Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 


� (1) Kế hoạch 2170/KH-UBND  ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh. (2) Kế hoạch 01/KH-BATGT ngày 02/01/2020 của Ban ATGT tỉnh về năm ATGT năm 2020;  (3) Kế hoạch 04/KH-BATGT  ngày 13/01/2020 của Ban ATGT tỉnh kiểm tra công tác tổ chức giao thông, tình hình TTATGT các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; (4) Kế hoạch 05/KH-BATGT  ngày 13/01/2020 của Ban ATGT về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2020; (5) Kế hoạch 127/KH-BATGT  ngày 22/12/2020 của Ban ATGT về năm ATGT năm 2021; (6) Kế hoạch số 136/KH-BATGT ngày 29/12/2020 về việc kiểm tra công tác tổ chức giao thông, tình hình TTATGT trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; (7) Kế hoạch 674/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ năm 2021; (8) Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 26/02/2021 về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (9) Kế hoạch số 3697/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng về hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025. 


� UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 674/KH-UBND, ngày 26/02/2021 về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2021 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 2170- KH-UBND ngày, 21/8/2019 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và  ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tm.


� Tổng số vụ vi phạm năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 là 226 trường hợp, trong đó: năm 2020 là 131 vụ, số vụ tự giác tháo dỡ: 21 vụ, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cho huyện xử lý là 93 vụ, số vụ lập biên bản làm việc là 17 vụ, số vụ vi phạm chưa tháo dỡ là 110 vụ; năm 2021là 95 vụ, số vụ tự giác tháo dỡ: 09 vụ, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính chuyển cho huyện xử lý là 11 vụ, số vụ lập biên bản làm việc là 75 vụ, số vụ vi phạm chưa tháo dỡ là 86 vụ.


� Trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xử lý 03 điểm đen, 02 điểm tiềm ẩn TNGT.


� Vận tải hành khách liên tỉnh: Giai đoạn 2016-2020: quy hoạch 142 tuyến; Giai đoạn 2021-2025 phân bổ các tuyến vận tải từ bến xe TP Kon Tum (cũ) về bến xe quy hoạch mới tại TP Kon Tum (mới) theo các hướng tuyến phía Bắc, phía Nam TP Kon Tum. Định hướng đến năm 2035 Quy hoạch mới một số tuyến vận tải đi và đến một số tỉnh/thành trong các nước từ các bến xe được quy hoạch mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  


 Vận tải hành khách nội tỉnh: Các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh được quy hoạch trên cơ sở các trục giao thông chính, điểm đầu và điểm cuối của các tuyến là các bến xe nội tỉnh, liên tỉnh.


� Hiện nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 04 cơ sở đào tạo lái xe (03 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô hạng A1; 01 cơ sở đào tạo lái xe máy kéo hạng A4 và A1) 02 Trung tâm sát hạch lái xe (01 trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 01 trung tâm sát hạch lái xe loại 3).


� Năm 2020: Phát hiện 22.963 trường hợp vi phạm về TTATGT; tạm giữ 6.896 phương tiện, 12.196 giấy tờ các loại; tước GPLX có thời hạn 870 trường hợp; tổng số phạt tiền 21.513 trường hợp, thu nộp ngân sách 15.753,622 triệu đồng. Năm 2021 (tính đến tháng 9/2021): phát hiện 19.165 trường hợp vi phạm về TTATGT; tạm giữ 4.046 phương tiện; tạm giữ 11.956 giấy tờ các loại; tước GPLX có thời hạn 606 trường hợp. Tổng số phạt tiền 17.347 trường hợp, thu nộp ngân sách 11.675,414 triệu đồng.





� Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 26/02/2021 về kiểm soát tải trọng xe năm 2021 trên địa bàn tỉnh; 


� Tỉnh có 01 camera đo tốc độ tự động có ghi hình tại Đèo Lò Xo đã đưa vào hoạt động năm 2019. Hiện nay Công an tỉnh đang triển khai khảo sát và lắp đặt thêm 01 camera giám sát tốc độ có ghi hình tại Km 1525+200 (phía bên phải tuyến) đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). 


Sở Giao thông vận tải theo dõi quản lý vận tải bằng thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe chở khách, xe tải nhằm quản lý chặt chẽ về quy định luồng tuyến, giám sát tốc độ, hành trình, lịch trình của xe chạy đúng theo tuyến cố định. 


Trạm cân số 54 lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã sử dụng cân điện tử có ghi lại hình ảnh và dữ liệu để xử lý vi phạm về quá khổ và quá tải. 


� Công tác tuyên truyền đã được tích cực triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đến được với tất cả các đối tượng, nhất là ở cơ sở đối tượng tham gia các buổi TTGDPL đa số là người già, phụ nữ và trẻ em còn đối tượng thường hay vi phạm là thanh, thiếu niên nhưng lại rất ít tham gia.


� Việc lập biên bản xử lý vi phạm hành lang ATGT thuộc cơ quan có thẩm quyền (Chi Cục Quản lý đường bộ III.4; Thanh tra Sở Giao thông vận tải…) sau khi lập biên bản các cơ quan này bàn giao cho cấp xã thực hiện việc xử lý. 


� Tại các địa bàn nông thôn, giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, các lỗi vi phạm chủ yếu: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.


� Các trường hợp trước đây đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất, sau khi Nhà nước quy hoạch mở rộng các tuyến đường giao thông thì phần đất quy hoạch mở rộng đã chồng, lấn lên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng chưa có kinh phí đền bù để thu hồi, vì vậy người dân xây dựng hàng rào, mái che để bảo vệ tài sản rất khó xử lý. 


� Các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Plông và thành phố Kon Tum chưa thực hiện đúng theo tiến độ yêu cầu của Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ năm 2021và Kế hoạch số 149/KH-SGTVT ngày 18/3/2021 của Sở GTVT.


� Cục quản lý đường bộ III, Chi cục III.4. 


� Theo Quyết định số 2287/QĐ-CAT-PV01-PC08 ngày 16/12/2020 của Giám đốc Công an tỉnh.


� Kế hoạch số 136/KH-BATGT ngày 29/12/2020 về việc kiểm tra công tác tổ chức giao thông, tình hình TTATGT trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 674 ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành lang ATGT đường bộ năm 2021; Kế hoạch số 3697 ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án tuyên truyền về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng về hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch 2170  ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh.









